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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 30/12/2022)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ.
2. Địa chỉ: Ấp Thới Bình – Thị trấn Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ.
3. Số điện thoại: 0292 3695362
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:   59

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	TRẠM Y TẾ XÃ THỚI XUÂN: 6 CCHN

	1
	Ys.Trương Ngọc Dũng
	002128/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-khám, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-khám, chữa bệnh đa khoa
	

	2
	CNHS.Lê Thị Hồng Diệu
	002129/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản- sơ sinh
	

	3
	Bs. Lê Thành Lắm
	003851/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	4
	Ys.Phan Việt Cường
	004940/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	5
	DS.Lê Thị Minh Hồng
	1602/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc
	

	6
	DS.Trần Thị Loan Phương
	1639/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc
	

	TRẠM Y TẾ XÃ THỚI ĐÔNG: 5 CCHN

	7
	HS.Trần Thiện Tú Anh
	002127/CT-CCHN
	Thực hiện các kỷ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỷ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	

	8
	Ys.Đào Thị Chầm Khánh
	002125/CT-CCHN
	Thực hiện các kỷ thuật điều dưỡng cơ bản-khám ,chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỷ thuật điều dưỡng cơ bản-khám ,chữa bệnh đa khoa
	

	9
	Ys.Trần Minh Giàu
	004203/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu,KB-CB thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/20215 đối với y sỹ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu,KB-CB thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/20215 đối với y sỹ
	

	10
	Ds. Võ Thị Hoài Thương
	685/CCHN-D-SYTCT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc
	

	11
	Đào Bình Yên
	006674/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh
	

	TRẠM Y TẾ ĐÔNG THẮNG: 6 CCHN

	12
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	002103/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản- sơ sinh
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đếnthứ 6
	Trưởng trạm
	

	13
	Danh Thành
	002126/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản- khám, chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đếnthứ 6
	P. Trạm
	

	14
	Nguyễn Văn Dũ Anh
	004184/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của y sĩ quy định tại thông tư liên tịch số10/2015/TTLT-BNV ngày 27/05/2015
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đếnthứ 6
	Nhân viên
	

	15
	Lê Thị Huỳnh Như
	771/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc

	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đếnthứ 6
	Nhân viên
	

	16
	Nguyễn Hồng Khiêm
	004290/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đếnthứ 6
	Nhân viên
	

	17
	Nguyễn T Thanh Thúy
	007047/CT-CCHN
	Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đếnthứ 6
	Nhân viên
	

	TRẠM Y TẾ ĐÔNG HIỆP: 5 CCHN 

	18
	Ys. Nguyễn Văn Luống
	003906/CT-CCHN
	KCB đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	KCB đa khoa
	

	19
	Ys. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	002104/CT-CCHN
	KCB đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	KCB đa khoa
	

	20
	CĐ ĐD. Hồ Thị Hồng Măng
	002133/CT-CCHN
	Thực hiện các kỷ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỷ thuật
Điều dưỡng cơ bản
	

	21
	CĐHS. Nguyễn Thị Thùy Dương
	004447/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức
năng, nhiệm vụ của
hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ hứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức
năng, nhiệm vụ của
hộ sinh
	

	22
	Ds. Phạm Thị Mỹ Dung
	852CCHN-D-SYTCT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc
	

	TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH PHÚ: 8 CCHN

	23
	ĐDTH.Phạm Nguyễn Thảo

	002135/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	24
	CNYTCC. Trương Tấn Sỹ
	002130/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	

	25
	YS.Trần Thị Phương Linh
	004023/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	26
	YS.Phạm Hoàng Anh
	004359/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	

	27
	DSTH.Phan Thị Thúy Huỳnh
	770/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc,Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
 dược của quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế, cơ sở bán
 lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bán lẻ thuốc,Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
 dược của quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế, cơ sở bán
 lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	

	28
	HSTH.Phạm Yến Nương
	002796/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
 ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
 ngày 07/10/2015
	

	29
	YS.Nguyến Hải Long
	004547/CT- CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	30
	YS.Nguyễn Thị Kiều Trang
	004857/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ĐD quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG HƯNG: 8 CCHN 

	31
	YSĐY.Nguyễn Văn Hải
	002121/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh YHCT 
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh YHCT 
	

	32
	BS.Quách Ngọc Nguyệt
	002143/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa 
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa 
	

	33
	HSTH.Trần Thị Bích Vân
	002120/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	

	34
	ĐDTH.Nguyễn Hữu Thi
	002101/CT-CCHN
	Thực hiện theo các kỷ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo các kỷ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	35
	YS.Lê Thị Ngọc
	002119/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản - khám chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản - khám chữa bệnh đa khoa
	

	36
	DSTH.Lê Thị Muội
	720/CCHN-D-SYT-CT
	Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
	

	37
	YS.Nguyễn Thị  Kim Nguyên
	004453/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	38
	YS.Lê Văn Lên
	0006243/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu,khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu,khám bệnh, chữa bệnh thông thường
	

	TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG AN: 8 CCHN

	39
	Nguyễn Văn Lập
	002111/CT-CCHN
	Thựchiệncác KTĐD cơbản – KCB đakhoa
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khámbệnh, chữabệnhĐakhoa
	

	40
	Phan Văn Chép
	002122/CT-CCHN
	Khámbệnh, chữabệnhĐakhoa
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khámbệnh, chữabệnhĐakhoa
	

	41
	Phạm Văn To
	002112/CT-CCHN
	Thựchiệncác KTĐD cơbản – KCB đakhoa
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khámbệnh, chữabệnhĐakhoa
	

	42
	Nguyễn Thị My
	002146/CT-CCHN
	Thựchiệncác KTĐD cơbản – KCB Sảnnhi
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khámbệnh, chữabệnhsảnnhi
	

	43
	Ngô Thị Phương Tuyền
	002114/CT-CCHN
	Thựchiệncác KTĐD cơbản – KCB Sảnnhi
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khámbệnh, chữabệnhsảnnhi
	

	44
	Võ Tấn Vĩnh
	1163/CT-CCHND
	Đủtiêuchuẩnhànhnghềdượccáchìnhthứctổchức
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược
	

	45
	Phan Thị Thi
	002113/CT-CCHN
	Thựchiệncáckỹthuậtthôngthườngvềphụsản – Sơsinh
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khámbệnh, chữabệnhsảnnhi
	

	46
	Lê Tuấn Phước
	1300/CCHN-D-SYT-CT
	Đủtiêuchuẩnhànhnghềdượccáchìnhthứctổchức
	Toànthờigian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược
	

	TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG THẠNH: 6 CCHN 

	47
	BS.Trần Văn Thanh
	002136/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7 giờ - 11 giờ, Chiều  13 giờ - 17 giờ
	Trưởng Trạm
	

	48
	YS.Đỗ Hữu Lâm
	004315/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại thôn tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Ngày 27/5/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7 giờ - 11 giờ, Chiều  13 giờ - 17 giờ
	Nhân viên
	

	49
	YS.Trần Minh Lý
	002138/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản – khám, chữa bệnh sản, nhi
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7 giờ - 11 giờ, Chiều  13 giờ - 17 giờ
	Nhân viên
	

	50
	YS.Lư Ngọc Thạnh
	002137/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản – khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7 giờ - 11 giờ, Chiều  13 giờ - 17 giờ
	Nhân viên
	

	51
	YS.Trần Văn Bi
	002140/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản – khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7 giờ - 11 giờ, Chiều  13 giờ - 17 giờ
	Nhân viên
	

	52
	ĐD. Nguyễn Văn Ngoan
	006539/CT -CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 7 giờ - 11 giờ, Chiều  13 giờ - 17
	Nhân viên
	

	TRẠM Y TẾ XÃ THỚI HƯNG: 7 CCHN

	53
	Hs.Thi Trọng Nhu
	002107/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng phụ sản quy định
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng phụ sản quy định
	

	54
	Bs.Nguyễn Thị Thu Trang
	003920/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	55
	Ys.Nguyễn Lý Trí Nhân
	003989/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	56
	Ys.Nguyễn Thị Thúy Vân
	004361/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	57
	Ys.Lê Thủy Vân
	005090/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	58
	Ds. Nguyễn Hoàng Dung
	111/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc
	

	59
	CĐHS.Trần Thị Cẩm Linh
	006062/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh
	



6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TRẠM Y TẾ XÃ 

	TYT Thới Xuân

	1
	Lê Thị Hồng Diệu
	CN ĐDPS
	428
	
	Nguyễn T Diễm Trang
	15/8/2022
	15/05/2023
	
	

	TYT Trung Thạnh

	1
	Phạm Ngọc Thạch
	CN ĐD
	65
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	01/03/2022
	31/11/2022
	
	

	TYT xã Đông Thắng

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	CNĐDPS
	429
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng phụ sản quy định
	Nguyễn Thị Diễm Trang
	15/8/2022
	15/5/2023
	
	

	Trạm Y tế xã Đông Hiệp

	1
	Bùi Đức Chỉnh
	BSYHDP
	294
	
	
	01/7/2022
	01/01/2024
	
	



Cờ Đỏ, ngày 30 tháng 12 năm 2022
Người lập danh sách								Giám đốc
                                                                                                                                                     
                                                                     
															   


			      Nguyễn Thị Ngọc Diểm							     Dương Văn An

